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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong thể thao hiện đại, việc nâng cao trình

độ thể lực chuyên môn (TĐTLCM) và hiệu suất
thi đấu cho vận động viên (VĐV) là một nhiệm
vụ quan trọng, đặc biệt là trong môn Vật tự do,
TĐTLCM được xem là một trong những yếu tố
quyết định thành tích thi đấu của VĐV. Trong
quá trình huấn luyện, việc đánh giá chính xác
TĐTLCM không chỉ giúp các huấn luyện viên
hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của từng
VĐV mà còn cung cấp cơ sở cần thiết để xây
dựng và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù
hợp, tối ưu hóa khả năng thi đấu và phát triển
bền vững tài năng thể thao.

Để đánh giá chính xác TĐTLCM của VĐV
cần phải xác định được các tố chất thể lực đặc
trưng trong thi đấu, trên cơ sở đó lựa chọn hệ
thống test đặc trưng, phản ánh toàn diện các mặt
của TĐTLCM. Tuy nhiên, đứng trước thực
trạng hiện nay chưa có sự thống nhất trong việc
sử dụng các test để đo lường các yếu tố thành

phần của TĐTLCM, việc xác lập hệ thống test
đánh giá TĐTLCM của nữ VĐV Vật tự do lứa
tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia là vấn đề
mang tính cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương
pháp phỏng vấn, toạ đàm; Phương pháp quan
sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm;
Phương pháp toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Để lựa chọn test đánh giá TĐTLCM của nữ

VĐV Vật tự do lứa tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ
quốc gia, chúng tôi tiến hành các bước nghiên
cứu: (1) Lựa chọn và đề xuất; (2) Phỏng vấn lựa
chọn; (3) Kiểm định độ tin cậy và tính thông báo.

1. Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất hệ
thống test đánh giá TĐTLCM

Trên cơ sở phân tích, xác định các tố chất thể
lực đặc trưng trong thi đấu của nữ VĐV Vật tự
do, thông qua quan sát thực tiễn và tham khảo

Tóm tắt:
Trên cơ sở sử dụng những phương pháp nghiên cứu thường dùng trong lĩnh vực TDTT, nghiên

cứu đã lựa chọn được 16 test đánh giá trình độ chuẩn bị thể lực chuyên môn của nữ VĐV Vật tự
do lứa tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn và
đánh giá thực trạng công tác huấn luyện thể lực chuyên môn cho VĐV.

Từ khoá: Test thể lực chuyên môn, Vật tự do. 

Select test to assess the physical fitness level of female freestyle wrestlers aged 16-17
of the National Youth Team

Summary: 
Based on the use of conventional research methods in the field of physical education and sports,

the study selected 16 tests to assess the level of physical preparation of female Freestyle Wrestling
athletes aged 16-17 of the National Youth Team, creating a scientific basis for developing a set of
standards and assessing the current status of physical training for athletes.

Keywords: physical fitness test, Freestyle wrestling.
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các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, bước đầu
đã tổng hợp sơ bộ được 51 test đánh giá
TĐTLCM được phân bổ theo 5 nhóm: Sức
nhanh: 10 test; Sức mạnh tốc độ: 12 test; Sức
mạnh bền: 9 test; Sức bền: 9 test; Mềm dẻo: 5
test; Khéo léo: 6 test.

2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn hệ thống
test đánh giá TĐTLCM

Để kết quả lựa chọn đảm bảo độ tin cậy và
tính khách quan, chúng tôi đã tiến hành phỏng
vấn bằng phiếu hỏi 33 chuyên gia, HLV, trọng
tài, giảng viên môn Vật tự do thuộc các trung
tâm huấn luyện TDTT Quân Đội, Hà Nội, Bắc
Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Công An, Hải
Dương, Phú Thọ và Đội tuyển Vật tự do nữ trẻ
quốc gia tập huấn tại Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh. 

Quá trình phỏng vấn diễn ra hai lần, mỗi lần
cách nhau 1 tháng. Các ý kiến đánh giá theo 3
mức: Mức 1: Rất cần thiết; Mức 2: Cần thiết;
Mức 3: Không cần thiết. Theo quy ước sẽ lựa
chọn những test có kết quả đạt từ 75% số phiếu
trả lời ở mức rất cần thiết để có thể kiểm nghiệm
độ tin cậy và thông báo của test. 

Theo qui ước đặt ra, có 16/51 test đạt yêu cầu
lựa chọn, gồm: Các test đánh giá sức nhanh (3
test); Các test đánh giá sức mạnh tốc độ (2 test);
Các test đánh giá sức mạnh bền (2 test); Các test
đánh giá sức bền (3 test); Các test đánh giá mềm
dẻo (3 test); Các test đánh giá khéo léo (3 test).

3. Kết quả xác định tính thông báo của
các test đánh giá TĐTLCM

Tiếp theo, để xác định tính thông báo của các
test lựa chọn, chúng tôi tiến hành xác định mối

Test đánh giá thể lực chuyên môn đặc trưng trong môn Vật tự do cần đảm bảo tính
khách quan, tính thông báo và độ tin cậy thống kê cần thiết để sử dụng kiểm tra đánh

giá TĐTLCM của nữ VĐV Vật tự do lứa tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia
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tương quan thứ bậc (Spearmen) giữa thành tích
thực hiện các test lựa chọn với thành tích thi đấu
của 50 nữ VĐV Vật tự do lứa tuổi 16 - 17  thuộc
các Trung tâm huấn luyện thể thao có phong
trào Vật tự do phát triển mạnh trên toàn quốc.
Trong đó, lứa tuổi 16 gồm 24 nữ VĐV và lứa
tuổi 17 gồm 26 nữ VĐV, với 3 nhóm hạng cân:
dưới 53kg,  53 - 61kg và trên 61kg. Thành tích
thi đấu của các nữ VĐV Vật tự do lứa tuổi 16 -
17 được xác định thông qua kết quả thi đấu tại
giải Vô địch Vật tự do trẻ các nhóm tuổi toàn
quốc năm 2023. 

Kết quả xác định tính thông báo của các test
theo từng lứa tuổi và hạng cân cho thấy, tất cả
16 test đã lựa chọn qua phỏng vấn đều thể hiện
mối tương quan mạnh (0,72 < r < 0,97 P<0.05).
Điều này cho thấy cả 16 test đều đảm bảo tính
thông báo cần thiết theo quy định.

4. Kết quả xác định độ tin cậy của các
test đánh giá TĐTLCM

Với mục đích xác định độ tin cậy của 16 test
đã lựa chọn, chúng tôi tiến hành xác định hệ số
tương quan cặp giữa kết quả 2 lần kiểm tra các
test trong điều kiện như nhau và trong cùng 1
thời điểm, mỗi lần kiểm tra cách nhau 7 ngày. 

Kết quả xác định độ tin cậy của các test theo
từng lứa tuổi (16 và 17) và từng hạng cân (dưới
53kg, 53- 61kg, trên 61kg) cho thấy, tất cả test
đều thể hiện mối tương quan mạnh giữa 2 lần
kiểm tra (0,82 < r < 0,93), với p<0,05. 

Từ kết quả nghiên cứu nêu trên đã cho phép
lựa chọn được 16 test thể lực chuyên môn đặc
trưng trong môn Vật tự do đảm bảo tính khách
quan, tính thông báo và độ tin cậy thống kê cần
thiết. Các test này có thể sử dụng để kiểm tra
đánh giá TĐTLCM của nữ VĐV Vật tự do lứa
tuổi 16 - 17 Đội tuyển trẻ quốc gia gồm: Các test
đánh giá sức nhanh: 1) Thoát bò 15 s (lần); 2)
Sườn tay không 15 s (lần); 3) Phản xạ bốc 15 s
(lần); Các test đánh giá sức mạnh tốc độ: 4)
Gồng vọt với người đồng cân 20s (lần); 5) Bốc
đôi với người đồng cân 20s (lần); Các test đánh
giá sức mạnh bền: 6) Thoát bò tại chỗ 1 phút
(lần); 7) Ngả cầu sau 1 phút (lần); Các test đánh
giá sức bền: 8) Gồng vọt với người đồng cân
liên tục tối đa (lần); 9) Bốc đôi với người đồng
cân liên tục tối đa (lần); 10) Cầu vồng quay tối
đa (vòng); Các test đánh giá mềm dẻo: 11) Gập

thân về trước (cm); 12) Xoạc ngang (cm); 13)
Cầu vồng cao (cm); Các test đánh giá khéo léo:
14). Bốc đôi nhấc bổng với người đồng cân liên
tục 1 phút (lần); 15) Cầu vồng quay xuôi -
ngược 30 giây (vòng); 16).  Cầu vồng quay 5
lần xuôi, 5 lần ngược (s).

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 16 test

kiểm tra, đánh giá TĐTLCM của nữ VĐV Vật
tự do lứa tuổi 16 - 17 đội tuyển trẻ Quốc gia.
Đây là cơ sở khoa học cần thiết để xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá TĐTLCM của VĐV, cũng như
cung cấp thông tin cho việc định hướng và điều
chỉnh kế hoạch huấn luyện một cách hiệu quả.
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